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12.  DIFFERENCE
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13. Có ít nhất một giáo viên hoặc người lớn khác tại trường thực sự quan tâm đến tôi.
SRELACARE
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48  
 
 

 

49  
 

50.  

1 2 7 8 9

51.  

1 2 7 8 9 

52.  
1 2 7 8 9

47  
 

Có Không Tôi không 
biết chắc 

Tôi không biết 
câu hỏi này 

muốn đề cập 
đến điều gì 

Tôi 
không 
muốn 
trả lời 

Có Không Tôi không 
biết chắc 

Tôi không biết 
câu hỏi này 

muốn đề cập 
đến điều gì 

Tôi 
không 
muốn 
trả lời 
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53.  ? NARCAN

1 
2 
7 
8 
9 

54.
LEARNOPIODS 1 2 7 8 9

55.
1 2 7 8 9 

56.   LEARNFAKE

57.
1 2 7 8 9 

Có Không Tôi không 
biết chắc 

Tôi không biết 
câu hỏi này 

muốn đề cập 
đến điều gì 

Tôi 
không 
muốn 
trả lời 
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1 2 3 4 7 8 9 

1 2 3 4 7 8 9 

1 2 3 4 7 8 9 

1 2 3 4 7 8 9 

1 2 3 4 7 8 9 

 cho rằng người ta tự
hủy hoại bản thân (về mặt 
thể chất hoặc ở phương 
diện khác) đến mức độ 
nào khi họ: 

58.

? RISKALCD5

59 . Hút ít nhất một bao 
thuốc lá mỗ i ngày?
RISKCIGS

61.

RISKMJREG

62  

60  

Không 
có rủi ro 

Có rủi ro 
ở mức 
thấp 

Có rủi ro ở 
mức trung 

bình 

Có rủi ro 
ở mức 

cao 

Tôi 
không 

biết 
chắc 

Tôi không biết 
câu hỏi này 

muốn đề cập 
đến điều gì 

Tôi 
không 
muốn  
trả lời 
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64  

65  

66  

67.
1 2 3 4 7 8 9

1 2 3 4 7 8 9 

69. 1 2 3 4 7 8 9 

1 2 3 4 7 8 9 

 
 

63  

Không 
sai trái 

chút 
nào 

Có sai 
trái 
một 
chút 

Sai trái Rất   
sai trái 

Tôi 
không 

biết 
chắc 

Tôi không 
biết câu 
hỏi này 

muốn đề 
cập đến 
điều gì 

Tôi 
không 
muốn 
trả lời 

68.

70.
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71  
 1 2 3 4 7 8 9 

72. ?  EASYGTCIG 1 2 3 4 7 8 9 

73  
 1 2 3 4 7 8 9 

74 1 2 3 4 7 8 9 

75.

1 2 3 4 7 8 9 

1 2 3 4 7 8 9 

77  
 

 
1 2 3 4 7 8 9 

Rất 
dễ 

dàng 

Khá 
dễ 

dàng 

Khá 
khó 

khăn 

Rất 
khó 

khăn 

Tôi 
không 

biết 
chắc 

Tôi không 
biết câu hỏi 
này muốn 
đề cập đến 
điều gì 

Tôi 
không 
muốn 
trả lời 

76  
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78.  
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79.  

100 
200 
300 
400 
500 
601 
800 

997   IDNS 

998 

999   IDREF 

  IDNS 
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⃝ 100 

80.
105 
101 
102 
104 
103 
195 

AIANOE

197 
198 
199 
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⃝ 200  IDASIAN 

81.  
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
295 

 ASIANOE

297 
298 
299 
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⃝ 300   IDBLACK 

82.  
301 
302 
310 
311 
303 
304 
308 
309 
395 

 BOE

397 
398 
399 
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⃝ 400   IDLATINX

401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
421 
420 
412 
413 
414 
422 
415 
416 
417 

495  LSE

LATINXOE

497 
498 
499 

   LATINXNS

 LATINXDK

  LATINXREF
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⃝ 500   IDPI

83.
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
514 
515 
595 

POE

597 
598 
599 

  PNS

  PDK

  PREF
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⃝ 601   IDMENA

84.  
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
695 

 MENAOE

627 
628 
629 

  MENANS 
MENADK 

 MENAREF 
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⃝ 800 Người da trắng  IDWHITE

85. Bạn là… 
803 
804 
805 
806 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
816 
817 
818 
895 

Người Anh WHENGLISH 

Người Pháp WHFRENCH 

Người Đức WHGERMAN 

Người Hy Lạp WHGREEK 

Người Ai-len WHIRISH 

Người Ý WHITALIAN 

Người Na Uy WHNORWEGIAN 

Người Ba Lan WHPOLISH 

Người Romania WHROMANIAN 

Người Nga WHRUSSIAN 

Người Scotland WHSCOTTISH 

Người Tây Ban Nha WHSPANISH 

Người Thụy Điển WHSWEDISH 

Người Ukraina WHUKRANIAN 

Có định danh khác phù hợp hơn WHSE

WHOE

897 
898 
899 

Tôi không biết chắc  WHNS

Tôi không biết câu hỏi này muốn đề cập đến điều gì  WHDK

Tôi không muốn trả lời  WHREF
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86.  ? RACEONE

1 
2 

3 

7 
8 
9 
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87.
? RACEMAIN

100 
200 
300 
400 
500 
601 
800 
997 
998 
999 
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88.
? TRIBEENROLL

1 
2 
3 

7 
8 
9 

89. ? TRIBEMEMBER

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

TRIBEMEMBEROE

97 
98 
99 

Đúng. Đã đăng ký tại một bộ lạc tại Oregon 
Sai. Đã đăng ký tại một bộ lạc bên ngoài Oregon  
Sai. Không đăng ký tại bất cứ bộ lạc nào cả 

Tôi không biết chắc             SKIP TO Q104/LANGUAGES 
Tôi không biết câu hỏi này muốn đề cập đến điều gì   SKIP TO Q104/LANGUAGES 
Tôi không muốn trả lời             SKIP TO Q104/LANGUAGES 
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90. Bạn sử dụng (các) ngôn ngữ nào tại nhà?

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11

95

Tiếng Anh LANGENG

Tiếng Tây Ban Nha LANGSPANISH

Tiếng Thổ dân Da đỏ Hoa Kỳ/Thổ dân Bộ lạc bản xứ Alaska LANGAIAN

Tiếng Quảng Đông LANGCANTONESE

Tiếng Quan thoại LANGMANDARIN

Tiếng Việt LANGVIETNAMESE

Tiếng Hawai LHAWAIIAN

Tiếng Samoa LSAMOAN

Tiếng Somali LSOMALI

Tiếng Nga LRUSSIAN

Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ (ASL), Ký hiệu Anh ngữ Bản địa (PSE), tiếp xúc 
diễn giải, v.v… LANGASL

Một ngôn ngữ khác LANGSE

 LANGOE

97 
98 
99 

Tôi không biết chắc  LANGNS

Tôi không biết câu hỏi này muốn đề cập đến điều gì  LANGDK

Tôi không muốn trả lời  LANGREF
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91. Trong vòng 30 ngày vừa qua, bạn thường ngủ ở đâu?  SLEEP

01 
02 

Trong nhà của phụ huynh, cha/mẹ kế hoặc người giám hộ của tôi
Trong nhà của một người bạn, thành viên gia đình hay cá nhân khác bởi vì tôi 
đã rời khỏi nhà của tôi, hoặc bố mẹ hay người giám hộ của tôi không thể mua 
nổi nhà
Trong một nhà nuôi dưỡng
Trong một nhà ẩn trú hay nhà trú ẩn khẩn cấp
Trong một nhà nghỉ hoặc khách sạn
Trong một xe ô-tô, công viên, bãi cắm trại hay nơi công cộng khác
Tôi không có một chỗ ngủ thường xuyên
Ở một nơi khác phù hợp hơn

 
Tôi không biết chắc
Tôi không biết câu hỏi này muốn đề cập đến điều gì
Tôi không muốn trả lời

03 
04 
05 
06 
07 
95 

SLEEPOE

97 
98 
99 

92. Bạn đã từng được sắp xếp vào ở nhà nuôi dưỡng hoặc lưu trú trong một nhà tập thể
hay chưa?3  FOSTERGRP

1 
2 
7 
8 
9 

Rồi
Chưa
Tôi không biết chắc
Tôi không biết câu hỏi này muốn đề cập đến điều gì
Tôi không muốn trả lời
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93. Có phải bạn đang tham gia một chương trình Giáo dục Đặc biệt, đang hưởng chương
trình 504 hoặc IEP (Chương trình Giáo dục Cá nhân) hay không)? ACCOMMODATIONS

1 
2 
7 
8 
9 

Có
Không
Tôi không biết chắc
Tôi không biết câu hỏi này muốn đề cập đến điều gì
Tôi không muốn trả lời

94. B  ạn có bị điếc hay lãng tai nghiêm trọng hay không?  DEAF

1 
2 
7 
8 
9 

Có
Không
Tôi không biết chắc
Tôi không biết câu hỏi này muốn đề cập đến điều gì
Tôi không muốn trả lời

95. Bạn có bị mù hay thị lực kém nghiêm trọng ngay cả khi mang kính hay không?  BLIND

1 
2 
7 
8 
9 

Có
Không
Tôi không biết chắc
Tôi không biết câu hỏi này muốn đề cập đến điều gì
Tôi không muốn trả lời

96.  Bạn có gặp nhiều khó khăn khi tập trung, nhớ lại hoặc đưa ra quyết định do tình
trạng thể chất, tâm thần hoặc cảm xúc hay không? COGNITIVE

1 
2 
7 
8 
9 

Có
Không
Tôi không biết chắc
Tôi không biết câu hỏi này muốn đề cập đến điều gì
Tôi không muốn trả lời
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97. Bạn có gặp khó khăn nghiêm trọng khi đi lại hoặc leo cầu thang hay không?  MOBILITY

1 
2 
7 
8 
9 

Có
Không
Tôi không biết chắc
Tôi không biết câu hỏi này muốn đề cập đến điều gì
Tôi không muốn trả lời

98. Bạn có gặp khó khăn khi thay quần áo hoặc tắm rửa hay không?  PERSCARE

1 
2 
7 
8 
9 

Có
Không
Tôi không biết chắc
Tôi không biết câu hỏi này muốn đề cập đến điều gì
Tôi không muốn trả lời
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99. Bạn xác định giới tính của mình là gì? 

01 

02 
03 
04 
05 
06 
08 
09 
07 

Song tính  GITWOSPIRIT  

Con gái hoặc phụ nữ GIGIRL

Con trai hoặc đàn ông GIBOY

Á nữ/Á nam GIDEMI

Phi nhị giới GINONBINARY

Linh hoạt giới GIFLUID

Phi nhị nguyên giới GIQUEER

Nghi hoặc giới GIQUESTIONING

Trung tính/Phi giới tính GIAGENDER

20 
21 
22 
23 
24 
25 
95 

Fa’afafine  GIFAAFAFINE 
Fa’atane  GIFAATANE 
Leiti  GILEITI 
Mahu kane  GIMAHUKANE 
Mahu wahine  GIMAJUWAHINE  
Takatapui  GITAKATAPUI 
Giới tính khác phù hợp hơn  GISE

GIOE

97 
98 
99 

Tôi không biết chắc về định dạng giới tính của mình GINS

Tôi không biết câu hỏi này muốn đề cập đến điều gì GIDK

Tôi không muốn trả lời GIREF

100.    TRANS

1 
2 
7 
8 
9 

Có
Không
Tôi không biết chắc
Tôi không biết câu hỏi này muốn đề cập đến điều gì
Tôi không muốn trả lời
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101.
02 
01 
07 
03 
04 
05 
06 
08 
95 

Dị tính luyến ái ORIENTATIONSTRAIGHT

Đồng tính luyến ái nữ ORIENTATIONLESBIAN

Đồng tính luyến ái nam ORIENTATIONGAY

Song tính luyến ái ORIENTATIONBI

Toàn tính luyến ái ORIENTATIONPAN

Vô tính luyến ái hoặc Vô ái ORIENTATIONASEXUAL

Đa dạng luyến ái ORIENTATIONQUEER

Chưa xác định ORIENTATIONQUESTIONING

Xu hướng khác phù hợp hơn ORIENTATIONSE

ORIENTATIONOE

97 Tôi không biết chắc về xu hướng tình dục của mình  ORIENTATIONNS

98 
99 

Tôi không biết câu hỏi này muốn đề cập đến điều gì ORIENTATIONDK

Tôi không muốn trả lời ORIENTATIONREF
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102. Bạn đã trả lời những câu hỏi trong bản khảo sát này trung thực đến mức nào?  HONEST

1 
2 
3 
4 

Tôi đã trả lời rất trung thực 
Tôi đã trả lời trung thực hầu hết mọi thời điểm trong cuộc khảo sát 
Tôi đã trả lời trung thực mỗi lúc một chút 
Tôi đã trả lời không trung thực chút nào 
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